
Bảng nhân 5 - tiền và đồng hồ
Họ và tên: ______________________________    Ngày: ______________

1. Mẹ có 3 tờ 5 000 đồng. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu tiền?

2. Lan có 6 tờ 5 000 đồng. Hỏi Lan có bao nhiêu tiền?

3. Một cái bút giá 5 000 đồng. Hỏi mua 4 cái bút như thế hết bao nhiêu tiền?

4. Kim phút chỉ vào số 3. Hỏi đã qua bao nhiêu phút từ lúc kim phút chỉ số 12?

5. Kim phút chỉ vào số 8. Hỏi đã qua bao nhiêu phút từ lúc kim phút chỉ số 12?

6. Kim phút đi từ số 12 đến số 10. Hỏi kim phút đã đi bao nhiêu phút?

7. Mỗi bàn tay có 5 ngón tay. Hỏi 7 bàn tay có bao nhiêu ngón tay?

8. Có 4 bạn, mỗi bạn giơ một bàn tay có 5 ngón. Hỏi có tất cả bao nhiêu ngón tay?
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Bảng nhân 5 - tiền và đồng hồ - Đáp án

1. Mẹ có 3 tờ 5 000 đồng. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu tiền?
15 000 đồng

2. Lan có 6 tờ 5 000 đồng. Hỏi Lan có bao nhiêu tiền?
30 000 đồng

3. Một cái bút giá 5 000 đồng. Hỏi mua 4 cái bút như thế hết bao nhiêu tiền?
20 000 đồng

4. Kim phút chỉ vào số 3. Hỏi đã qua bao nhiêu phút từ lúc kim phút chỉ số 12?
15 phút

5. Kim phút chỉ vào số 8. Hỏi đã qua bao nhiêu phút từ lúc kim phút chỉ số 12?
40 phút

6. Kim phút đi từ số 12 đến số 10. Hỏi kim phút đã đi bao nhiêu phút?
50 phút

7. Mỗi bàn tay có 5 ngón tay. Hỏi 7 bàn tay có bao nhiêu ngón tay?
35 ngón tay

8. Có 4 bạn, mỗi bạn giơ một bàn tay có 5 ngón. Hỏi có tất cả bao nhiêu ngón tay?
20 ngón tay
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